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Câu 1: (3 điểm) 
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Moät heä thoáng truyeàn ñoäng ñoäng ñieän cho thang maùy nhö hình I. Ñoäng cô coù toác ñoä ñònh möùc ndm=1550v/ph. Hieäu suaát cuûa heä thoáng baùnh raêng laø (=0.8

Haõy tính moâ men quaùn tính cuûa toaøn heä thoáng qui veà truïc ñoäng cô, moâ men vaø coâng suaát ñoäng cô khi coù ñoái troïng vaø khi khoâng coù ñoái troïng.
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(nếu chỉ đúng phần này cho 0.75 đ)
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(1 đ) (1 đ này là của 2 phần trên)
Khi khoâng coù ñoái troïng: 
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Suy ra: 
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(0.5 đ)
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Khi coù ñoái troïng: 
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Suy ra: 
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Câu 2: (3  điểm) 

Một động cơ một chiều kích từ độc lập có các thông số định mức sau Pđm=4.2kW, Uđm=220V, Iđm=20A, nđm=500 v/ph.

a. Xác định điện áp đặt vào phần ứng để dòng khởi động ban đầu bằng 2.5 Iđm. Tính mô men khởi động khi đó? (1đ)

b. Động cơ đang làm việc với tải thế năng định mức thì đột ngột giảm áp xuống 170V. Hãy phân tích diễn biến quá trình xảy ra sau đó, vẽ đặc tính cơ minh họa và tốc độ ổn định của động cơ khi đó? (1đ)

c. Tính tốc độ làm việc ổn định của động cơ khi phần ứng được thêm điện trở phụ 0.75(, các tham số khác là định mức? (1đ)
a. 
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b. Động cơ đang làm việc ổn định tại A có tốc độ 500 v/ph. Khi hạ áp mạch phần ứng, do có quán tính nên tốc độ động cơ không thể giảm đột ngột. Quá trình chuyển đổi trạng thái từ điểm làm việc A sang điểm làm việc B, tại B do mô men động cơ đang âm, nhỏ hơn mô men tải nên ĐC giảm tốc (hoặc tại B, mô men do ĐC sinh đột ngột đảo chiều, theo chiều hướng chống lại chiều quay của ĐC nên ĐC giảm tốc). Tới C thì mô men bắt đầu dương nhưng vẫn nhỏ hơn mô men tải nên động cơ tiếp tục giảm tốc tới D thì làm việc ổn định, do mô men động cơ và tải cân bằng nhau. Đoạn đặc tính BC có mô men âm, tức động cơ sinh ra mô men hãm. Dòng điện hãm âm, nhưng áp dương nên công suất điện ĐC tiêu thụ âm, tức là ĐC lv ở trạng thái HTS (hoặc đoạn BC có tốc độ lớn hơn tốc độ không tải lí tưởng, có mô men đảo chiều so với chế độ ĐC nên ĐC lv ở trạng thái HTS). 

(0.5 đ)
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c. Tốc độ làm việc ổn định
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Câu 3:  (4 điểm) 
Một động cơ KĐB 3 pha đang nâng tải 100 Nm trên đặc tính cơ tự nhiên thì thực hiện: 

a. Đảo thứ tự 2 trong 3 pha điện áp stator, tính mô men hãm ban đầu và tốc độ ổn định của động cơ? (2 đ)
b. Hạ tải với tốc độ 800vg/ph bằng phương pháp hãm ngược. Tính điện trở phụ thêm vào mỗi pha mạch rotor qui về stator khi hạ tải? (2 đ)
Biết thông số động cơ như sau: nối sao, 4 cực, 380V, 50Hz, R1=0,4 (, R2’=0,3(, Xeq=1,4(, bỏ qua mạch từ hóa
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Ghi chú: Cán bộ coi thi không được giải thích đề thi.
	Chuẩn đầu ra của học phần (về kiến thức)
	Nội dung kiểm tra

	[G 2]: Phân tích các yêu cầu công nghệ và đưa ra hướng giải quyết về kỹ thuật.
	Câu 1

	[G 4.1]: Hiểu được các yêu cầu của hệ thống truyền động điện. Giải thích, thiết kế và tính toán được các mạch điều khiển các hệ thống đáp ứng yêu cầu về truyền động điện.
	Câu 2

	[G 4.3]: Vận hành và xây dựng các quy trình vận hành hệ thống truyền động điện.
	Câu 3
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Hình I. Heä thoáng truyeàn ñoäng thang maùy
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(ký và ghi rõ họ tên)
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